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PHẦN TRẮC NGHIỆM (03 điểm)
Sinh viên chọn 01 đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.

Sứ mệnh của Luật sư là bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư nào trong các quy tắc dưới đây?

A. Quy tắc 1
B. Quy tắc 2
C. Quy tắc 3
D. Quy tắc 4
ANSWER: A

Luật sư luôn sẵn sàng và tích cực tham gia vào những hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội, phù hợp với nghề nghiệp của luật sư. Đây là Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư nào trong các quy tắc dưới đây?
A. Quy tắc 4
B. Quy tắc 6
C. Quy tắc 8
D. Không thuộc Quy tắc nào

ANSWER: A
[bookmark: _Hlk85644791]Luật sư chỉ nhận vụ việc theo điều kiện, khả năng chuyên môn của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của khách hàng. Đây là Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư nào trong các quy tắc sau?
A. Quy tắc 10
B. Quy tắc 9
C. Quy tắc 8
D. Quy tắc 11
ANSWER: A

Khi kết thúc vụ việc, luật sư cần thông tin cho khách hàng biết về kết quả thực hiện vụ việc và thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận. Đây là Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư nào trong các quy tắc sau đây?
A. Quy tắc 16
B. Quy tắc 14
C. Quy tắc 18
D. Quy tắc 22
ANSWER: A
Luật sư không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đồng nghiệp. Đây là Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư nào trong các quy tắc sau?
A. Quy tắc 19
B. Quy tắc 15
C. Quy tắc 17
D. Quy tắc 13
ANSWER: A
Luật sư không được viết bài, phát biểu trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi công cộng, sử dụng mạng xã hội để nói xấu, công kích, bài xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ giữa các luật sư đồng nghiệp; gây tổn hại đến danh dự, uy tín của luật sư, nghề luật sư, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
A. Quy tắc 31
B. Quy tắc 27
C. Quy tắc 29
D. Quy tắc 25
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện kỹ năng hỏi trong tư vấn theo tình huống sau đây: 
Bà Nguyễn Trường An đến văn phòng luật nhờ tư vấn thủ tục để đơn phương ly hôn.
Giả sử được khách hàng nhờ tư vấn, với vai trò là luật sư tư vấn, sinh viên hãy thực hiện kỹ năng hỏi, nghe và tư vấn liên quan nội dung mà khách hàng yêu cầu trên đây?
Đáp án Câu 1: 
Luật sư cần hỏi những nội dung trọng tâm sau
(0,25 điểm) Hỏi về việc kết hôn (thời điểm kết hôn, địa điểm kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn để xác minh hôn nhân hợp pháp).
(0,25 điểm) Hỏi về tình trạng hôn nhân, lý do xin ly hôn.
(0,25 điểm) Hỏi về tình trạng con chung.
(0,25 điểm) Hỏi về tình trạng tài sản chung.
(0,25 điểm) Hỏi về tình trạng nợ chung.
(0.25 điểm) Hỏi về tình trạng nhân thân, cư trú của vợ, chồng (để xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết). 
Câu 2 (1,5 điểm) Thực hiện kỹ năng tư vấn, soạn thảo hợp đồng cho vụ việc sau: 
Công ty TNHH YKK dự định sẽ thuê anh Nguyễn Thiết Kế – là một người lao động tự do (freelancer) có chuyên môn về công nghệ thông tin–thiết kế một website bán hàng cho Công ty. Công ty YKK yêu cầu luật sư tư vấn về một số vấn đề pháp lý của hợp đồng như sau:
(i)- Tên gọi của hợp đồng và công ty sẽ ký hợp đồng gì với anh X?
(ii)- Luật nào sẽ áp dụng điều chỉnh cho hợp đồng?
(iii)- Giúp Công ty soạn điều khoản mẫu về trách nhiệm của anh Kế trong trường hợp không bàn giao website cho Công ty theo đúng tiến độ?
Giả sử được khách hàng yêu cầu, với vai trò là luật sư tư vấn soạn thảo trực tiếp hợp đồng này, sinh viên hãy thực hiện kỹ năng soát xét pháp lý để tư vấn soạn thảo về các yêu cầu mà khách hàng quan tâm yêu cầu như đã nêu trên?
Đáp án Câu 2: 
(i)- Tên gọi của hợp đồng;
(0,25 điểm) Hợp đồng dịch vụ (hoặc Hợp đồng dịch vụ thiết kế website)
(ii)- Luật áp dụng cho hợp đồng;
(0,25 điểm) Bộ luật Dân sự năm 2015
(0,25 điểm) Luật Thương mại năm 2005
(iii)- Điều khoản cho Bên cung ứng dịch vụ vi phạm hợp đồng
Nội dung chính cần có trong điều khoản:
(0.25 điểm) Nội dung quy định về trường hợp vi phạm
(0.5 điểm) Lựa chọn chế tài áp dụng vi phạm phù hợp (phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại hoặc cả hai chế tài này)
(Điều khoản mẫu: “Trong trường hợp Bên cung ứng dịch vụ vi phạm tiến độ, thời hạn bàn giao website cho Bên sử dụng dịch vụ như đã thỏa thuận thì phải chịu phạt vi phạm hợp đồng là 8% phần giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị phạm. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên sử dụng dịch vụ theo thiệt hại thực tế phát sinh”.)
Câu 3 (3 điểm): Thực hiện kỹ năng tư vấn, tranh tụng thông qua tình huống pháp lý sau đây  
Trong một vụ tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Bán Hàng Hóa (Nguyên đơn) và là Công ty cổ phần Mua Hàng Hóa (Bị đơn). Do có tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán khoản nợ tiền hàng chưa thanh toán là 1.500.000.000 đồng. Nguyên đơn đã giao hàng và Bị đơn đã nhận hàng đúng theo thỏa thuận tại Hợp đồng; các bên đã có xác nhận nợ theo Biên bản đối chiếu nợ với số tiền nợ là 1.500.000.000 đồng. Đồng thời, theo Đơn khởi kiện, nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn chịu phạt vi phạm theo thỏa thuận tại Hợp đồng và chịu lãi chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường vì theo Điều 8 của Hợp đồng mua bán, các bên đã có thỏa thuận về vấn đề này. Điều 8 của Hợp đồng mua bán quy định như sau:
“Điều 8. Trách nhiệm của Bên Mua
8.1. Trong trường hợp Bên Mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì Bên Mua phải chịu phạt lãi cho Bên Bán với mức lãi suất là 1%/ngày trên số tiền chưa thanh toán
Là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bị đơn trong vụ tranh chấp trên. Anh, chị hãy trình bày ngắn gọn lập luận và quan điểm tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bị đơn tại phiên tòa.
	

Đáp án Câu 3: 
Trình bày ngắn gọn lập luận và quan điểm tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bị đơn tại phiên tòa:

(1 điểm)- Phân tích, chỉ ra điểm không rõ ràng trong điều khoản về Trách nhiệm của Bên mua trong hợp đồng, không xác định rõ đây là điều khoản phạt vi phạm (Điều 300, 301 Luật Thương mại 2005) hay điều khoản lãi chậm thanh toán (Điều 306 Luật Thương mại).	


(1,0 điểm)- Lập luận, xác định rõ quan điểm điều khoản trong hợp đồng là điều khoản phạt vi phạm hay điều khoản lãi chậm thanh toán, gồm:
· (0,5 điểm): Nếu xác định đây là điều khoản lãi chậm thanh toán (vì có lợi cho Bị đơn; nếu đây là điều khoản lãi thì các bên không có thỏa thuận phạt nên Bị đơn sẽ không bị phạt vi phạm)
· (0,5 điểm): Nếu xác định đây là điều khoản phạt vi phạm.

(1điểm)- Sinh viên lập luận để bác bỏ một trong các yêu cầu về phạt vi phạm (không có điều khoản phạt hoặc theo quy định về mức phạt tối đa) hoặc/và lãi chậm thanh toán của nguyên đơn (sinh viên có thể khai thác phân tích luận điểm về mức lãi chậm thanh toán tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự để tranh luận cho Bị đơn).


Ngày biên soạn: 21/6/2022 	
Giảng viên biên soạn đề thi: Ths. Nguyễn Hoài Bảo

Ngày kiểm duyệt:  29/6/2022
Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi:
Phó Trưởng BM Luật Dân sự: Ths. Đinh Lê Oanh
